Phụ lục III

BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH

PHI NÔNG NGHIỆP TRONG KHU CÔNG NGHIỆP, 

KHU KINH TẾ CỬA KHẨU QUỐC TẾ CHA LO
(Kèm theo Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND 
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình) 


ĐVT: 1.000 đồng/m2

	Số TT
	Tên đơn vị hành chính
	Loại xã
(ĐB, TD, MN)
	Giá đất

	1
	Đất SXKD phi NN trong khu công nghiệp
	 
	 

	1.1
	Khu Công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới
	Đồng bằng
	700

	1.2
	Khu Công nghiệp Bắc Đồng Hới
	Đồng bằng
	650

	1.3
	Khu Công nghiệp cảng biển Hòn La 
	Đồng bằng
	550

	1.4
	Khu Công nghiệp Hòn La 2
	Đồng bằng
	500

	1.5
	Khu Công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu
	Đồng bằng
	600

	1.6
	Khu Công nghiệp Cam Liên
	Đồng bằng
	500

	2
	Đất SXKD trong Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Cha Lo
	 
	 

	 
	Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Cha Lo
	Miền núi
	140


